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	Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên
	Dự thảo mới
	Nội dung kế thừa
	Nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
	Cơ sở, căn cứ, lý do (quy định pháp luật, chủ trương, chính sách, chiến lược, thực tiễn)

	
	
	A. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
	
	
	

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực không được phép chăn nuôi; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường;
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy định tại Nghị quyết này.
	Kế thừa một phần
	Bổ sung nội dung: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy định tại Nghị quyết này.

	Phù hợp với dự thảo Nghị quyết.

	
	Điều 2. Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh không được phép chăn nuôi 
1. Khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm, bao gồm: Các phường, thị trấn, khu dân cư thuộc các thành phố, thị xã, các huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm từ 85% trở lên và tổng diện tích nhóm đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ từ 80% trở lên so với tổng diện tích đất tự nhiên.
2. Thời hạn các cơ sở chăn nuôi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp tối đa là 05 năm kể từ khi Quyết định công bố khu vực không được phép chăn  nuôi của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực thi hành.
3. Căn cứ vào tiêu chí quy định khu vực không được phép chăn nuôi tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết này, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định danh sách các phường, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
	Điều 2. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi
Khu vực không được phép chăn nuôi bao gồm các khu vực thuộc các phường, các tổ dân phố; khu vực trung tâm hành chính của các xã có tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm từ 85% trở lên và tổng diện tích đất phi nông nghiệp chiếm từ 80% trở lên so với tổng diện tích đất tự nhiên, cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.
	Kế thừa một phần, căn cứ để đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi là địa bàn có tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm từ 85% trở lên và tổng diện tích đất phi nông nghiệp chiếm từ 80% trở lên so với tổng diện tích đất tự nhiên.
	Sửa đổi so với Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 11/11/2020 của HĐND tỉnh Thái Nguyên là dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định trực tiếp danh sách các khu vực không được phép chăn nuôi thuộc các phường, các tổ dân phố; khu vực trung tâm hành chính của các xã tại phụ lục của dự thảo Nghị quyết, không giao trách nhiệm cho UBND tỉnh ban hành Quyết định danh sách các khu vực không được phép chăn nuôi.
- Danh sách các các khu vực không được phép chăn nuôi được xây dựng trên cơ sở đề xuất của UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 3439/SNNMT-KHTC ngày 10/4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Chuyển khoản 2 của Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh sang Điều 4 của dự thảo Nghị quyết, đồng thời quy định thời gian bắt buộc chấm dứt hoạt động chăn nuôi là 36 tháng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.
	Phù hợp với dự thảo Nghị quyết.

	
	Điều 3. Quy định chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 
1. Hỗ trợ do mất việc làm; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động trực tiếp tại cơ sở chăn nuôi khi ngừng hoạt động chăn nuôi.
a) Số lao động được hỗ trợ theo quy mô chăn nuôi như sau: Chăn nuôi nông hộ: 01 lao động thường xuyên/cơ sở; trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ: không quá 02 lao động thường xuyên/cơ sở; trang trại chăn nuôi quy mô vừa: không quá 05 lao động thường xuyên/cơ sở; trang trại chăn nuôi quy mô lớn: không quá 10 lao động thường xuyên/cơ sở. Đồng thời được ưu tiên hỗ trợ tham gia đào tạo nghề và tuyển dụng lao động theo quy định trên địa bàn tỉnh. 
b)  Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/01 tháng/01 lao động thường xuyên. 
c)  Thời gian hỗ trợ: 03 tháng.
d) Phương thức thực hiện hỗ trợ một lần sau khi cơ sở ngừng hoạt động chăn nuôi.
2. Hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, với mức hỗ trợ một lần là 100.000 đồng/m2 chuồng trại. Tổng kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/trang trại quy mô nhỏ; 100 triệu đồng/trang trại quy mô vừa; 150 triệu đồng/trang trại quy mô lớn. Phương thức hỗ trợ một lần chi phí sau khi cơ sở chăn nuôi hoàn thành di dời đến địa điểm phù hợp.
3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới đối với cơ sở chăn nuôi
Các cơ sở chăn nuôi di dời từ vùng không được phép chăn nuôi sang vùng được phép chăn nuôi khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định được hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các chính sách hỗ trợ chăn nuôi được phê duyệt của tỉnh Thái Nguyên.
	Điều 3. Quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
1. Hỗ trợ không quá 50% chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ chăn nuôi theo diện tích chuồng trại hiện có của cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng phải di dời; mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/cơ sở.
2. Hỗ trợ không quá 50% chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp; mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/cơ sở.
3. Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; mức hỗ trợ tối đa không quá 03 tháng lương cơ bản/người.
	
	Thay thế chính sách hỗ trợ, cụ thể: 
1. Hỗ trợ không quá 50% chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ chăn nuôi theo diện tích chuồng trại hiện có của cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng phải di dời; mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/cơ sở.
2. Hỗ trợ không quá 50% chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp; mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/cơ sở.
3. Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; mức hỗ trợ tối đa không quá 03 tháng lương cơ bản/người.
	Cơ sở xây dựng chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi: Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi

	
	Điều 4. Nguyên tắc, điều kiện, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ
1. Nguyên tắc, điều kiện, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ
a) Cơ sở chăn nuôi thuộc diện phải ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi mà không thực hiện theo quy định sẽ không được hưởng hỗ trợ theo chính sách này và bị xử lý cưỡng chế ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi theo quy định của pháp luật.
b) Quy mô chăn nuôi để được hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc hỗ trợ do mất việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động trực tiếp tại cơ sở chăn nuôi khi ngừng hoạt động chăn nuôi: Chăn nuôi trang trại nhỏ (từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi), chăn nuôi trang trại vừa (từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi), chăn nuôi trang trại lớn (từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên), chăn nuôi nông hộ (từ 1 - dưới 10 đơn vị vật nuôi). 
c)  Cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết này được thụ hưởng chính sách hỗ trợ một lần, nếu có nhiều chính sách hỗ trợ thì được lựa chọn chính sách hỗ trợ cao nhất. Trong trường hợp cơ sở chăn nuôi đã được hưởng chính sách hỗ trợ tại Khoản 1, Điều 3 sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ tại Khoản 2, Điều 3 của Nghị quyết này.
d) Cơ sở chăn nuôi phát sinh sau ngày Quyết định công bố khu vực không được phép chăn nuôi có hiệu lực thi hành thì không được hưởng chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này, đồng thời phải bị xử lý theo các quy định của pháp luật. 
đ) Người lao động được thụ hưởng chính sách tại Nghị quyết này phải có hợp đồng lao động với chủ cơ sở hoặc có tên trong danh sách trả lương và trong sổ thanh toán lương của cơ sở, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Đối với người lao động vừa làm trực tiếp vừa là chủ cơ sở (chăn nuôi nông hộ) phải có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
e) Chủ cơ sở di dời phải hoàn chỉnh hồ sơ và có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở chăn nuôi phải di dời. Việc xác nhận chi phí hỗ trợ phải do các phòng, ban chuyên môn cấp huyện thẩm định và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
f) Chủ cơ sở chăn nuôi phải thực hiện kê khai chăn nuôi; có kế hoạch, phương án, dự án ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi; thực hiện đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt.
2. Kinh phí hỗ trợ
Kinh phí hỗ trợ quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này được cân đối trong dự toán ngân sách của tỉnh giao cho các huyện, thành phố, thị xã hằng năm.

	Điều 4. Nguyên tắc, điều kiện, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ
1. Đối tượng được hỗ trợ
 Tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ di dời đến địa điểm mới phù hợp hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi và chuyển đổi ngành nghề.
2. Điều kiện được hỗ trợ
a) Cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành và đang hoạt động trong khu vực không được phép chăn nuôi thuộc diện phải di dời theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.
b) Người được đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác phải có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo do cơ sở đào tạo cấp và cam kết thực hiện nghề đã được đào tạo chuyển đổi ít nhất 05 năm sau khi được nhận hỗ trợ.
c) Việc hỗ trợ đối với nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi đã hoàn thành việc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi, chuyển đổi ngành nghề có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường.
3. Nguyên tắc hỗ trợ	
a) Đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
b) Cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng hỗ trợ của Nghị quyết này được thụ hưởng chính sách hỗ trợ một lần. Trường hợp cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ được lựa chọn một mức hỗ trợ cao nhất.
c) Tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này phải chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc di dời đến địa điểm phù hợp trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành các cơ sở chưa hoàn thành việc di dời hoặc chưa chấm dứt hoạt động chăn nuôi thì phải xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Kinh phí hỗ trợ
	a) Kinh phí hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công.
b) Kinh phí hỗ trợ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị quyết này sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên theo phân cấp ngân sách hiện hành.
c) Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật.
	Kế thừa một phần
	- Bãi bỏ nội dung quy định quy mô chăn nuôi được hỗ trợ
- Bổ sung nội dung quy định cụ thể về đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 3, Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của chính phủ, cụ thể:
1. Đối tượng được hỗ trợ
 Tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ di dời đến địa điểm mới phù hợp hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi và chuyển đổi ngành nghề.
2. Điều kiện được hỗ trợ
a) Cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành và đang hoạt động trong khu vực không được phép chăn nuôi thuộc diện phải di dời theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.
b) Người được đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác phải có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo do cơ sở đào tạo cấp và cam kết thực hiện nghề đã được đào tạo chuyển đổi ít nhất 05 năm sau khi được nhận hỗ trợ.
c) Việc hỗ trợ đối với nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi đã hoàn thành việc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi, chuyển đổi ngành nghề có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường.
- Rà soát điều chỉnh Nguyên tắc hỗ trợ cho phù hợp với dự thảo Nghị quyết và tình hình thực tế của tỉnh.
- Rà soát, điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện nguồn kinh phí thực hiện, cụ thể: 
a) Kinh phí hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công.
b) Kinh phí hỗ trợ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị quyết này sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên theo phân cấp ngân sách hiện hành.
c) Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật.

	- Cơ sở xây dựng nguyên tắc, điều kiện, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ: Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi
- Cơ sở xây dựng kinh phí thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

	
	Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã hằng năm căn cứ vào tiêu chí quy định khu vực không được phép chăn nuôi tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết này, thực hiện rà soát, thống kê trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định danh sách các phường, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

	Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	Kế thừa nội dung:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	Bãi bỏ nội dung giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã hằng năm căn cứ vào tiêu chí quy định khu vực không được phép chăn nuôi tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết này, thực hiện rà soát, thống kê trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định danh sách các phường, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn. 
Lý do danh sách khu vực không được phép chăn nuôi đã được quy định trực tiếp tại phụ lục của Nghị quyết
	Phù hợp với dự thảo Nghị quyết

	
	
	Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ….. tháng… năm 2026.
2. Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
	
	Bổ sung nội dung:
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ….. tháng… năm 2026.
2. Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

	Phù hợp với dự thảo Nghị quyết



